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STT Nội dung Đơn vị tính Tổng số 

1  Số ngành trường đang đào tạo ngành 6 

1.1  Đại học ngành 6 

1.2  Cao đẳng ngành   

2  Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra ngành 6 

2.1  Đại học ngành 6 

2.2  Cao đẳng ngành   

3  Diện tích đất của trường ha 50 

4  Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo m2 47029.52 

4.1  Diện tích giảng đường/phòng học m2 8350 

4.2  Diện tích thư viện m2 400 

4.3  Diện tích phòng thí nghiệm m2 15800 

4.4  Diện tích nhà xưởng thực hành m2 16000 

5  Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường m2 2579.88 

6  Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn người 331 

6.1  Giáo sư người 2 

6.2  Phó giáo sư người 17 

6.3  Tiến sỹ người 23 

6.4  Thạc sỹ người 137 

6.5  Chuyên khoa Y cấp I + II người 8 

6.6  Đại học người 144 

6.7  Cao đẳng người   

6.8  Trình độ khác người   

7  Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quy người   



7.1  Nghiên cứu sinh người 20 

7.2  Cao học người 122 

7.3  Chuyên khoa Y cấp II người 95 

7.5  Chuyên khoa Y cấp I người 298 

7.4  Đại học người 5691 

7.6  Cao đẳng người   

7.7  Trung cấp chuyên nghiệp người   

8  Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên % 56.67 

9  Tổng thu năm 2013 tỷ đồng 127.7 

9.1  Từ ngân sách nhà nước tỷ đồng 59.2 

9.2  Từ học phí, lệ phí tỷ đồng 36 

9.3  Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tỷ đồng 8.5 

9.4  Từ nguồn khác tỷ đồng 24 

 

 

Lưu ý: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (6.1), Phó giáo sư (6.2) thì không tính 
trong mục Tiến sỹ (6.3) nữa. 

        

                                                               Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2014 

  Người lập biểu     KT. HIỆU TRƯỞNG 

    (đã ký tên và đóng dấu) 

        

        

  Lê Tiến Thành PGS.TS. Phạm Văn Hán 
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Biểu mẫu 23 

(Kèm theo công văn số 456 /BGH-YDHP ngày 14 tháng 11 năm 2014) 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

Đơn vị tính: Người   
 

 

TT Nội dung Tổng số 

Chia theo trình độ đào tạo 

Giáo 
sư 

Phó 
Giáo 
sư 

TSKH, 
Tiến 
sỹ 

CKII 
Thạc 
sĩ 

CKI 
Đại 
học 

Cao 
đẳng 

Trình 
độ 

khác 

  1 

2 
(3+4+5.1
+5.2+6.1

+6.2 
+7+8+9) 

3 4 5.1 5.2 6.1 6.2 7 8 9 

  Tổng số 331 2 17 23 6 137 2 144 0 0 

1 Khoa Dược 20   1 1   12   6     

2 Khoa Điều dưỡng 24     1 1 7   15     

3 Khoa Kỹ thuật Y học 12     2   2   8     

4 Khoa Răng-Hàm-Mặt 19   1     5 1 12     

5 Khoa Y tế công cộng 19   1 2 1 11   4     

6 Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh 6       1 2   3     

7 Bộ môn Da liễu 5         3   2     

8 
Bộ môn Dị ứng - Miễn dịch 
lâm sàng 

5 1   1   1   2     

9 
Bộ môn Đạo đức Y học & Y 
học gia đình 

3         2   1     

10 
Bộ môn GD thể chất & GD 
quốc phòng 

7     1   4   2     

11 Bộ môn Giải phẫu 7         2   5     

12 
Bộ môn Giải phẫu bệnh - Y 
pháp 

5     1   1   3     

13 Bộ môn Hoá học 6     2   4   0     

14 Bộ môn Hoá sinh 6   1     3   2     

15 Bộ môn Ký sinh trùng 5     2   1   2     

16 Bộ môn Lao & Bệnh phổi 4   1 1   1   1     

17 Bộ môn Lý luận chính trị 7         6   1     

18 Bộ môn Mắt 7   1     3   3     

19 Bộ môn Mô & Phôi thai 5     1   1   3     

20 Bộ môn Nội 17   3   1 4   9     

21 Bộ môn Ngoại & PTTH 14   1   2 4   7     



22 Bộ môn Ngoại ngữ 14         12   2     

23 Bộ môn Nhi 18   2 2   5   9     

24 Bộ môn Phục hồi chức năng 5         2   3     

25 Bộ môn Sản - Phụ khoa 14     1   4   9     

26 Bộ môn Sinh học & DT 7     1   5   1     

27 Bộ môn Sinh lý 5   1     3   1     

28 Bộ môn Sinh lý bệnh - Dị ứng 4   1     1   2     

29 Bộ môn Tai - Mũi - Họng 8   1     3   4     

30 Bộ môn Tâm thần 5   1     2   2     

31 Bộ môn Toán - Tin 8         6   2     

32 Bộ môn Thần kinh 4         3   1     

33 Bộ môn Truyền nhiễm 7         3   4     

34 Bộ môn U bướu 5   1     1   3     

35 Bộ môn vi sinh vật 6     2   2   2     

36 Bộ môn Y học biển 5 1       2   2     

37 Bộ môn Y học cổ truyền 9     2   2 1 4     

38 Bộ môn Y Vật lý 4         2   2     

 

 
Lưu ý: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (3),  Phó giáo sư (4) thì không tính trong 
mục TSKH, Tiến sỹ (5) nữa. 

  CKI, CKII: Bác sỹ chuyên khoa I, Bác sỹ chuyên khoa II                 

                        

              
Hải Phòng, ngày 14 thang 11 

năm 2014 

               Người lập biểu           KT.HIỆU TRƯỞNG 

              (đã ký tên và đóng dấu) 
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DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG 

 

 

STT Họ và tên 
Ngày 
tháng 

năm sinh 

Chức 
danh 
(GS, 
PGS, 
GVC, 

GV, Trợ 
giảng) 

Trình độ 
đào tạo 
(TSKH, 

TS, ThS, 
ĐH) 

Chuyên môn đào tạo 

Giảng 
dạy 
khối 
kiến 
thức 
đại 

cương 

Giảng 
dạy khối 
kiến thức 
chuyên 
nghiệp 

Ngành đào tạo tham 
gia chủ trì 

1 Mai Văn Nam 11/8/1955 GVC BSCK2 Chẩn đoán hình ảnh   x Chẩn đoán hình ảnh 

2 Bùi Hoàng Tú 9/6/1969 GVC Thạc sĩ Chẩn đoán hình ảnh   x Chẩn đoán hình ảnh 

3 
Phạm Quốc 
Thành 

10/13/1979 GV  Thạc sĩ Chẩn đoán hình ảnh   x Chẩn đoán hình ảnh 

4 
Nguyễn Văn 
Long 

6/7/1983 GV Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh   x Chẩn đoán hình ảnh 



5 
Nguyễn Văn 
Thúc 

11/18/1983 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Chẩn đoán hình ảnh 

6 
Phan Xuân 
Cường 

5/6/1990 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Chẩn đoán hình ảnh 

7 Nguyễn Văn Hà 6/5/1959 GVC Thạc sĩ Bệnh ngoài da   x Da liễu 

8 Nguyễn Thị Liên 12/10/1982 GV Thạc sĩ Da liễu   x Da liễu 

9 Đào Minh Châu 5/18/1983 GV Thạc sĩ Da liễu   x Da liễu 

10 Hoàng Thị Làn 1/10/1985 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Da liễu 

11 
Nguyễn Thị 
Thanh Thanh 
Huyền 

5/9/1989 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa    x Da liễu 

12 Phạm Văn Thức 10/6/1959 GS GS.TS Sinh lý bệnh - DƯ - MD   x Dị ứng 

13 
Phạm Huy 
Quyến 

10/25/1961 PGS  PGS.TS Sinh lý bệnh học   x Sinh lý bệnh 

14 Phạm Văn Linh 5/30/1971 GVC Tiến sĩ 
Dị ứng và miễn dịch 

học 
  x Dị ứng 

15 
Nguyễn Thị 
Hồng Liên 

1/16/1984 GV Thạc sĩ 
Dị ứng và miễn dịch 

học 
  x Dị ứng 

16 
Nguyễn Thị Kim 
Hương 

8/7/1976 GV Thạc sĩ Sinh lý bệnh học   x Sinh lý bệnh 

17 Vũ Thị Hồng 7/16/1988 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Dị ứng 

18 
Phạm Thị 
Khuyên 

2/14/1987 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Sinh lý bệnh 

19 
Phạm Thị 
Phương Thảo 

5/4/1990 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Sinh lý bệnh 

20 Vũ Thị Xuân 5/7/1974 
Trợ 

giảng 
Cử nhân 

KTXN 
Xét nghiệm   x Dị ứng 

21 
Nguyễn Thị 
Thuý Hiếu 

2/8/1980 GV Thạc sĩ Nội tiêu hóa   x 
 Đạo đức Y học - Y 

học gia đình 

22 
Phùng Chí 
Thiện 

10/20/1976 GV Thạc sĩ Nội hô hấp   x 
 Đạo đức Y học - Y 

học gia đình 

23 
Nguyễn Thùy 
Linh 

10/21/1988 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x 
 Đạo đức Y học - Y 

học gia đình 

24 
Nguyễn Đức 
Nhâm 

12/14/1955 GVC Tiến sĩ Thể dục thể chất x   Giáo dục thể chất 

25 
Nguyễn Khánh 
Hưng 

8/3/1965 GV Thạc sĩ Thể dục thể chất x   Giáo dục thể chất 

26 Nhữ Văn Thuấn 10/12/1983 GV Thạc sĩ Thể dục - Thể thao_SP x   Giáo dục thể chất 

27 
Phạm Văn 
Thưởng 

4/14/1962 GV Thạc sĩ Thể dục thể chất x   Giáo dục thể chất 

28 
Hoàng Thị Bích 
Thủy 

2/28/1980 GV Thạc sĩ Thể dục Thể thao x   Giáo dục thể chất 

29 
Nguyễn Trần 
Quý 

10/1/1989 GV Đại học Giáo dục thể chất x   Giáo dục thể chất 

30 
Nguyễn Cẩm 
Vân 

4/1/1989 GV Đại học Cử nhân Thể dục TT  x   Giáo dục thể chất 

31 
Nguyễn Bảo 
Trân 

1/6/1974 GV Thạc sĩ Giải phẫu người   x Giải phẫu 

32 
Phạm Thành 
Nguyên 

8/24/1973 GV Thạc sĩ Giải phẫu người   x Giải phẫu 

33 
Hoàng Sơn 
Lâm 

11/4/1961 GV Bác sĩ Giải phẫu người   x Giải phẫu 

34 Trần Xuân Bách 4/6/1987 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Giải phẫu 

35 Trần Thị Xen 12/27/1990 GV Bác sĩ Bác sĩ   x Giải phẫu 

36 Lê Thị Yến 2/7/1990 GV Bác sĩ Bác sĩ   x Giải phẫu 

37 
Nguyễn Thị 
Lương 

5/7/1988 
Trợ 

giảng 
Cử nhân 

ĐD 
Đại học Điều dưỡng   x Giải phẫu 

38 
Ngô Quang 
Dương 

2/22/1956 GVC Tiến sĩ Giải phẫu bệnh lý   x Giải phẫu bệnh 

39 Phạm Văn Tuy 4/12/1961 GVC Thạc sĩ Giải phẫu bệnh lý   x Y pháp 

40 
Trần Thị 
Phương 

7/23/1986 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Giải phẫu bệnh 

41 Bùi Cao Cường 3/31/1988 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Giải phẫu bệnh 

42 Trần Thị Lan 10/29/1990 GV Bác sĩ Bác sĩ   x Giải phẫu bệnh 



43 
Vũ Thị Kim 
Loan 

4/27/1963 GVC Tiến sĩ Hoá học x   Hóa học 

44 
Nguyễn Văn 
Dưỡng 

2/29/1980 GV Tiến sĩ Hoá học x   Hóa học 

45 
Nguyễn Thị 
Hương 

5/31/1968 GVC Thạc sĩ Hoá học x   Hóa học 

46 
Ngô Thanh 
Hường 

1/26/1985 GV Thạc sĩ Hoá học x   Hóa học 

47 Nguyễn Thị Cúc 11/3/1983 GV Thạc sĩ Hoá học x   Hóa học 

48 Bùi Ngọc Tân 11/27/1979 GV Thạc sĩ Hóa học_SP x   Hóa học 

49 
Nguyễn Thị 
Phương Mai 

12/9/1973 GVC Thạc sĩ Hoá môi trường   x Hóa sinh 

50 Phạm Thị Lý 9/13/1955 
PGS - 
GVC 

PGS.TS Hóa - Sinh_SP   x Hóa sinh 

51 
Phạm Thị Thu 
Trang 

5/3/1983 GV Thạc sĩ Hoá sinh   x Hóa sinh 

52 
Nguyễn Thị 
Phương Thảo 

6/11/1985 GV Thạc sĩ Hoá sinh   x Hóa sinh 

53 
Dương Thị Minh 
Thoa 

7/23/1990 GV Bác sĩ Bác sĩ   x Hóa sinh 

54 
Bùi Thị Hương 
Giang 

9/14/1990 GV Bác sĩ Bác sĩ   x Hóa sinh 

55 Vũ Văn Thái 8/4/1976 GV Tiến sĩ Ký sinh trùng   x Ký sinh trùng 

56 
Đinh Thị Thanh 
Mai 

2/10/1971 GVC Tiến sĩ Ký sinh trùng   x Ký sinh trùng 

57 
Võ Thị Thanh 
Hiền 

1/30/1978 GV Thạc sĩ Bác sĩ đa khoa   x Ký sinh trùng 

58 
Nguyễn Thị 
Minh Hoa 

4/4/1987 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Ký sinh trùng 

59 
Bùi Thị Hồng 
Ánh 

5/4/1991 
Trợ 

giảng 
Cử nhân 

KTXN 
Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm  
  x Ký sinh trùng 

60 
Trần Quang 
Phục 

5/12/1957 PGS Tiến sĩ Bệnh lao   x Lao và bệnh phổi 

61 
Nguyễn Huy 
Điện 

2/14/1966 GVC Tiến sĩ Lao & Bệnh phổi   x Lao và bệnh phổi 

62 
Nguyễn Đức 
Thọ 

10/8/1973 GV Thạc sĩ Bệnh lao   x Lao và bệnh phổi 

63 
Trương Thành 
Kiên 

8/13/1988 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Lao và bệnh phổi 

64 
Nguyễn Tiến 
Trưởng 

8/12/1957 GVC Thạc sĩ Triết học x   Lý luận chính trị 

65 
Hoàng Thị Minh 
Hường 

1/15/1963 GVC Thạc sĩ Kinh tế chính trị x   Lý luận chính trị 

66 
Đinh Thị Mai 
Hương 

1/21/1985 GV Thạc sĩ Thạc sĩ Triết học x   Lý luận chính trị 

67 Trịnh Thị Thuỷ 10/24/1980 GV Thạc sĩ Triết học x   Lý luận chính trị 

68 
Trần Thị Thanh 
Loan 

11/25/1981 GV Thạc sĩ Triết học x   Lý luận chính trị 

69 
Nguyễn Ngọc 
Mạnh 

8/28/1986 GV Thạc sĩ Lịch sử Đảng x   Lý luận chính trị 

70 
Nguyễn Mỹ 
Chinh 

5/8/1989 GV Đại học Lịch sử_SP x   Lý luận chính trị 

71 Khúc Thị Nhụn 6/19/1958 PGS.TS PGS.TS Mắt   x Mắt 

72 
Nguyễn Văn 
Được 

2/23/1960 GVC Thạc sĩ Mắt   x Mắt 

73 
Trương Khánh 
Mỹ Hằng 

7/11/1980 GV Thạc sĩ Mắt   x Mắt 

74 
Nguyễn Thị Thu 
Trang 

7/19/1978 GV Thạc sĩ Mắt   x Mắt 

75 Đỗ Khánh Linh 3/11/1988 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Mắt 

76 Bùi Thị Dịu 10/8/1986 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Mắt 

77 Vũ Khánh Toàn 1/14/1985 GV Bác sĩ Bác sĩ   x Mắt 

78 Vũ sĩ Khảng 12/17/1958 GVC Tiến sĩ Mô & Phôi thai   x Mô - phôi 



79 
Phạm Thị Thu 
Thuỷ 

11/19/1980 GV Thạc sĩ Mô & Phôi thai   x Mô - phôi 

80 Đỗ Đình Tiệp 8/15/1986 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Mô - phôi 

81 
Khổng Thị Vân 
Anh 

2/8/1986 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Mô - phôi 

82 Phạm Thùy Linh 10/4/1989 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa    x Mô - phôi 

83 
Phạm Văn 
Nhiên 

6/6/1955 PGS.TS PGS.TS Bệnh học nội khoa   x Nội 

84 
Nguyễn Thị 
Dung 

5/8/1957 PGS.TS PGS.TS Bệnh học nội khoa   x Nội 

85 Đỗ Thị Tính 2/16/1959 PGS.TS PGS.TS Bệnh học nội khoa   x Nội 

86 Ngô Văn Điển 4/1/1955 GVC 
Bác sĩ 
chuyên 
khoa C2 

Bệnh học nội khoa   x Nội 

87 Kê Thị Lan Anh 1/16/1981 GV Thạc sĩ Bệnh học nội khoa   x Nội 

88 
Nguyễn Ngọc 
ánh 

12/11/1986 GV Thạc sĩ Bệnh học nội khoa   x Nội 

89 
Vũ Thị Thu 
Trang 

9/3/1979 GV Thạc sĩ Bệnh học nội khoa   x Nội 

90 
Lê Thị Diệu 
Hiền 

12/6/1981 GV Thạc sĩ Bệnh học nội khoa   x Nội 

91 
Phạm Chính 
Nghĩa 

2/15/1988 GV Bác sĩ Bệnh học nội khoa   x Nội 

92 
Trịnh Hồng 
Nhung 

9/11/1986 GV Bác sĩ Bệnh học nội khoa   x Nội 

93 Đỗ Quang Tùng 11/16/1986 GV Bác sĩ Bệnh học nội khoa   x Nội 

94 Đoàn Thị út 12/25/1986 GV Bác sĩ Bệnh học nội khoa   x Nội 

95 
Đỗ Thị Thanh 
Loan 

11/17/1987 GV Bác sĩ Bệnh học nội khoa   x Nội 

96 Vũ Mạnh Tân 6/20/1981 GV Bác sĩ Bệnh học nội khoa   x Nội 

97 
Bùi Hồng 
Nhung 

1/9/1989 GV Bác sĩ Bệnh học nội khoa   x Nội 

98 Bùi Đức Hiển 9/27/1990 GV Bác sĩ Bệnh học nội khoa   x Nội 

99 
Đào Trọng 
Dương 

7/21/1990 GV Bác sĩ Bệnh học nội khoa   x Nội 

100 
Nguyễn Ngọc 
Hùng 

4/14/1964 GVC 
Bác sĩ 
chuyên 
khoa C2 

Ngoại khoa   x Ngoại 

101 
Phạm Văn 
Duyệt 

4/13/1960 PGS.TS PGS.TS Ngoại khoa   x Ngoại 

102 
Nguyễn Trọng 
Hưng 

10/16/1959 GVC 
Bác sĩ 
chuyên 
khoa C2 

Ngoại khoa   x Ngoại 

103 
Nguyễn Mạnh 
Thắng 

12/8/1978 GV Thạc sĩ Ngoại khoa   x Ngoại 

104 
Nguyễn Trung 
Thành 

10/28/1987 GV Thạc sĩ Ngoại khoa   x Ngoại 

105 
Phạm Xuân 
Hùng 

7/21/1973 GV Thạc sĩ Ngoại khoa   x Ngoại 

106 
Phạm Văn 
Thương 

2/26/1978 GV Thạc sĩ Ngoại khoa   x Ngoại 

107 Đỗ Minh Tùng 9/23/1986 GV BS Nội trú Ngoại khoa   x Ngoại 

108 
Nguyễn Đức 
Tiến 

12/19/1986 GV BS Nội trú Ngoại khoa   x Ngoại 

109 
Ngô Bình 
Nguyên 

5/26/1984 GV BS Nội trú Ngoại khoa   x Ngoại 

110 
Phạm Quốc 
Hiệu 

5/2/1987 GV Bác sĩ Ngoại khoa   x Ngoại 

111 
Nguyễn Thị 
Thành 

8/10/1987 GV Bác sĩ Ngoại khoa   x Ngoại 

112 
Đồng Minh 
Hùng 

2/5/1988 GV Bác sĩ Ngoại khoa   x Ngoại 

113 
Nguyễn Trung 
Thành 

5/21/1990 GV Bác sĩ Ngoại khoa   x Ngoại 

114 Trần Thị Hoà 1/27/1982 GV Thạc sĩ Tiếng Anh_SP x   Ngoại ngữ 



115 
Nguyễn Thị 
Hiền 

11/30/1968 GV Thạc sĩ Tiếng Pháp x   Ngoại ngữ 

116 
Trần Thị Hà 
Giang 

7/11/1989 GV Thạc sĩ Tiếng Pháp x   Ngoại ngữ 

117 
Nguyễn Thị Trà 
Phương 

2/13/1988 GV Thạc sĩ Tiếng Pháp x   Ngoại ngữ 

118 
Bùi Thị ánh 
Tuyết 

4/3/1984 GV Thạc sĩ Tiếng Anh_SP x   Ngoại ngữ 

119 
Đồng Quỳnh 
Trang 

7/12/1983 GV Thạc sĩ Tiếng Anh_SP x   Ngoại ngữ 

120 
Trịnh Thị Thu 
Trang 

2/19/1985 GV Thạc sĩ Tiếng Pháp_SP x   Ngoại ngữ 

121 
Nguyễn Ngọc 
Toàn 

7/11/1983 GV Thạc sĩ Tiếng Anh_SP x   Ngoại ngữ 

122 
Đào Thị Mỹ 
Hạnh 

10/20/1982 GV Thạc sĩ Tiếng Anh_SP x   Ngoại ngữ 

123 
Lê Thị Hồng 
Duyên 

1/15/1982 GV Thạc sĩ Tiếng Anh_SP x   Ngoại ngữ 

124 
Phạm Bích 
Ngọc 

9/7/1983 GV Thạc sĩ Tiếng Anh_SP x   Ngoại ngữ 

125 
Cao Thị 
Phương Dung 

9/20/1981 GV Thạc sĩ Tiếng Pháp_SP x   Ngoại ngữ 

126 
Nguyễn Thị Hải 
Yến 

7/27/1988 GV Đại học Cử nhân Tiếng Anh x   Ngoại ngữ 

127 
Đỗ Phương 
Linh Chi 

7/20/1989 GV Đại học Tiếng Anh_SP x   Ngoại ngữ 

128 Đặng Văn Chức 9/3/1962 GVC Tiến sĩ Nhi khoa   x Nhi 

129 Đinh Văn Thức 6/18/1962 PGS PGS.TS Nhi khoa   x Nhi 

130 
Nguyễn Ngọc 
Sáng 

5/15/1958 GVC PGS.TS Nhi khoa   x Nhi 

131 Vũ Văn Quang 5/3/1974 GV Tiến sĩ Tiến sĩ nhi khoa   x Nhi 

132 
Đinh Dương 
Tùng Anh 

2/26/1988 GV Thạc sĩ 
Sinh học tế bào-Sinh lý-

SLB 
  x Nhi 

133 Chu Thị Hà 6/9/1985 GV Thạc sĩ Nhi khoa   x Nhi 

134 
Nguyễn Bùi 
Bình 

10/6/1986 GV Thạc sĩ Nhi khoa   x Nhi 

135 Trần Thị Thắm 5/17/1984 GV Thạc sĩ Nhi khoa   x Nhi 

136 Trịnh Thị Thuần 12/25/1984 GV Thạc sĩ Nhi khoa   x Nhi 

137 Đặng Thị Ngoan 1/17/1985 GV BS Nội trú Nhi khoa   x Nhi 

138 
Hà Thị Thu 
Huyền 

12/3/1988 GV 
Bác sĩ nội 

trú 
Nhi khoa   x Nhi 

139 Phạm Thị Ngọc 2/27/1986 GV 
Bác sĩ nội 

trú 
Nhi khoa   x Nhi 

140 
Vũ Thị ánh 
Hồng 

3/22/1988 GV Bác sĩ Nhi khoa   x Nhi 

141 
Trần Thị Hải 
Yến 

12/14/1987 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Nhi 

142 
Nguyễn Thị 
Trang 

7/20/1989 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Nhi 

143 Nguyễn Việt Hà 9/25/1989 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Nhi 

144 Trần Đức Tâm 2/23/1989 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Nhi 

145 Đào Công Tiến 10/29/1989 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Nhi 

146 
Bùi Thị Bích 
Ngọc 

6/14/1979 GV Thạc sĩ Bác sĩ đa khoa   x Phục hồi chức năng 

147 Vũ Văn Tuý 8/20/1959 GVC Thạc sĩ Phục hồi chức năng   x Phục hồi chức năng 

148 
Nguyễn Thị 
Thanh Nga 

4/5/1989 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Phục hồi chức năng 

149 
Nguyễn Thị 
Ngọc Thủy 

9/6/1987 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Phục hồi chức năng 

150 
Đoàn Thị Thanh 
Hà 

1/25/1986 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Phục hồi chức năng 

151 Ngô Thị Uyên 1/30/1974 GVC Tiến sĩ Sản phụ khoa   x Sản - Phụ khoa 

152 
Nguyễn Thị 
Hoàng Trang 

12/9/1979 GV Thạc sĩ Sản phụ khoa   x Sản - Phụ khoa 



153 Thái Thị Huyền 1/8/1982 GV Thạc sĩ Sản phụ khoa   x Sản - Phụ khoa 

154 
Bùi Thị Minh 
Thu 

9/17/1977 GV Thạc sĩ Sản phụ khoa   x Sản - Phụ khoa 

155 Đào Thị Hải Yến 7/12/1972 GVC Thạc sĩ Sản phụ khoa   x Sản - Phụ khoa 

156 Lê Anh Nam 1/2/1988 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Sản - Phụ khoa 

157 
Nguyễn Thị Việt 
Anh 

2/2/1989 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Sản - Phụ khoa 

158 
Nguyễn Thị Mai 
Phương 

11/30/1986 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Sản - Phụ khoa 

159 Đỗ Quang Anh 7/8/1984 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Sản - Phụ khoa 

160 
Nguyễn Thu 
Trang 

10/5/1989 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Sản - Phụ khoa 

161 Bùi Văn Hiếu 4/13/1989 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Sản - Phụ khoa 

162 
Nguyễn 
Phương Lan 

10/16/1990 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Sản - Phụ khoa 

163 
Nguyễn Thị 
Hường 

12/27/1990 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Sản - Phụ khoa 

164 
Nguyễn Thị 
Hương Quế 

7/4/1982 
Trợ 

giảng 
Cử nhân 

ĐD 
Điều dưỡng   x Sản - Phụ khoa 

165 
Nguyễn Thị 
Quỳnh Thơ 

3/22/1974 GVC Tiến sĩ Sinh học di truyền   x Di truyền 

166 
Nguyễn Thị 
Tươi 

12/7/1972 GVC Thạc sĩ Sinh học   x Sinh học 

167 Nguyễn Thị Hải 11/11/1984 GV Thạc sĩ Sinh học   x Sinh học 

168 
Lê Thị Thu 
Huyền 

8/28/1978 GV Thạc sĩ Sinh học/Sinh trắc học   x Sinh học 

169 
Phạm Thị Hồng 
Thuý 

12/14/1981 GV Thạc sĩ Di truyền   x Di truyền 

170 Vũ Thị Thơm 9/30/1986 GV Thạc sĩ Sinh học   x Di truyền 

171 Lê Hiền Giang 9/6/1988 GV Cử nhân Sinh học môi trường   x Sinh học 

172 
Nguyễn Văn 
Mùi 

8/5/1955 PGS.TS PGS.TS Sinh lý   x Sinh lý   

173 Đào Thu Hồng 6/10/1976 GV Thạc sĩ Bác sĩ đa khoa   x Sinh lý   

174 
Phạm Thị 
Nguyên 

1/8/1985 GV Thạc sĩ Sinh lý   x Sinh lý   

175 Vũ Thành Đông 11/20/1961 GVC Thạc sĩ Y đa khoa   x Sinh lý   

176 
Trần Thị Quỳnh 
Trang 

4/30/1987 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Sinh lý   

177 Vũ Văn Sản 10/31/1963 PGS.TS PGS.TS Tai - Mũi - Họng   x Tai mũi họng 

178 Tạ Hùng Sơn 2/23/1983 GV Thạc sĩ Tai - Mũi - Họng   x Tai mũi họng 

179 
Nguyễn Quang 
Đạo 

9/21/1980 GV Thạc sĩ Tai - Mũi - Họng   x Tai mũi họng 

180 
Phùng Thị Vân 
Anh 

10/18/1982 GV Thạc sĩ Tai - Mũi - Họng   x Tai mũi họng 

181 Phùng Thị Hoà 10/17/1985 GV Bác sĩ Tai - Mũi - Họng   x Tai mũi họng 

182 
Trần Hồng 
Hạnh 

12/6/1986 GV Bác sĩ Tai - Mũi - Họng   x Tai mũi họng 

183 
Trần Thị Thanh 
Thuý 

1/24/1985 GV Bác sĩ Tai - Mũi - Họng   x Tai mũi họng 

184 
Phạm Thanh 
Hải 

2/27/1990 GV Bác sĩ Tai - Mũi - Họng   x Tai mũi họng 

185 
Phạm Văn 
Mạnh 

7/30/1966 PGS.TS PGS.TS Tâm thần học   x  Tâm thần 

186 
Nguyễn Quang 
Đại 

10/16/1963 GVC Thạc sĩ Tâm thần học   x  Tâm thần 

187 Vương Thị Thuỷ 11/1/1984 GV Thạc sĩ Tâm thần học   x  Tâm thần 

188 Lê Sao Mai 3/15/1986 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x  Tâm thần 

189 Trịnh Quốc Việt 12/23/1989 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x  Tâm thần 

190 
Nguyễn Tiến 
Thắng 

12/28/1959 GVC Thạc sĩ Toán Tin x   Toán 

191 
Nguyễn Thị 
Hạnh Dung 

1/2/1961 GVC Thạc sĩ Toán học x   Tin 

192 
Nguyễn Thị 
Chăm 

6/29/1982 GV Thạc sĩ Tin học x   Tin 



193 Đào Thu Hằng 11/14/1981 GV Thạc sĩ Toán học x   Toán 

194 
Nguyễn Ngọc 
Tú 

8/14/1982 GV Thạc sĩ Toán học x   Toán 

195 Trần Thanh Vân 12/21/1973 GV Thạc sĩ Tin học x   Tin 

196 Trịnh Anh Tuấn 5/14/1978 GV Đại học Tin học x   Tin 

197 
Đoàn Văn 
Thành 

11/7/1972 
Trợ 

giảng 
Đại học Tin học_SP x   Tin 

198 Ngô Văn Dũng 6/16/1969 GV Thạc sĩ Thần kinh   x Thần kinh 

199 
Nguyễn Tuấn 
Lượng 

1/10/1982 GV Thạc sĩ Thần kinh   x Thần kinh 

200 
Đào Thị Hồng 
Hải 

6/16/1981 GV Thạc sĩ Thần kinh   x Thần kinh 

201 Chu Thị Thuận 6/10/1985 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Thần kinh 

202 
Phạm Thị Vân 
Anh 

9/22/1976 GV Thạc sĩ Truyền nhiễm   x Truyền nhiễm 

203 
Nguyễn Văn 
Hoàn 

8/28/1985 GV Thạc sĩ Truyền nhiễm   x Truyền nhiễm 

204 Trần Thị Liên 10/27/1979 GV Thạc sĩ Truyền nhiễm   x Truyền nhiễm 

205 Trần Thị Thoa 9/26/1988 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Truyền nhiễm 

206 
Nguyễn Thị 
Phương 

10/3/1985 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Truyền nhiễm 

207 Hoàng Thị Thía 12/25/1985 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Truyền nhiễm 

208 
Lê Quang 
Khương 

8/12/1990 GV Bác sĩ Bác sĩ   x Truyền nhiễm 

209 
Nguyễn Lam 
Hòa 

9/13/1956 PGS.TS PGS.TS Ung thư   x Ung thư 

210 
Lê Thị Huyền 
Sâm 

12/30/1982 GV Thạc sĩ Ung thư   x Ung thư 

211 
Nguyễn Thị 
Phương Thảo 

2/14/1987 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Ung thư 

212 
Nguyễn Đức 
Hưng 

3/27/1986 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Ung thư 

213 Lê Văn Long 8/10/1990 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Ung thư 

214 
Nguyễn Hùng 
Cường 

9/29/1971 GVC Tiến sĩ Vi sinh học   x Vi sinh 

215 
Hoàng Thi Hải 
Yến 

2/4/1977 GV Thạc sĩ Vi sinh học   x Vi sinh 

216 
Hà Thị Bích 
Ngọc 

5/23/1982 GV Tiến sĩ  Hoá sinh học   x Vi sinh 

217 Trần Thị Vượng 4/25/1985 GV Thạc sĩ Vi sinh   x Vi sinh 

218 Trịnh Thị Hằng 1/30/1987 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Vi sinh 

219 Phạm Thị Tâm 9/20/1985 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Vi sinh 

220 
Nguyễn Trường 
Sơn 

7/10/1955 GS.TS GS.TS Y học biển   x Y học biển 

221 
Nguyễn Văn 
Tâm 

7/27/1981 GV Thạc sĩ Y tế cộng cộng   x Y học biển 

222 
Nguyễn Văn 
Thành 

10/27/1979 GV Thạc sĩ Y tế cộng cộng   x Y học biển 

223 Đỗ Thị Hải 12/12/1984 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Y học biển 

224 
Đoàn Thị 
Phương 

10/15/1989 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Y học biển 

226 
Nguyễn Thị Thu 
Hiền 

9/19/1974 GVC Tiến sĩ Y học cổ truyền   x Y học cổ truyền 

225 
Lương Trần 
Khuê 

4/18/1958 GVC Tiến sĩ Y học cổ truyền   x Y học cổ truyền 

227 
Nguyễn Thị 
Thùy Dung 

7/24/1982 GV Thạc sĩ Y học cổ truyền   x Y học cổ truyền 

228 
Nguyễn Minh 
Thụy 

4/22/1963 GVC Thạc sĩ Y học cổ truyền   x Y học cổ truyền 

229 Đoàn Mỹ Hạnh 4/17/1971 GV 
Bác sĩ 
chuyên 
khoa C1 

Y học cổ truyền   x Y học cổ truyền 

230 
Khúc Thị Song 
Hương 

6/30/1987 GV Bác sĩ Y học cổ truyền   x Y học cổ truyền 



231 
Phạm Hải 
Dương 

1/9/1988 GV Bác sĩ Y học cổ truyền   x Y học cổ truyền 

232 Lê Ngọc Sơn 1/6/1983 GV Bác sĩ Y học cổ truyền   x Y học cổ truyền 

233 
Nguyễn Thị 
Thúy 

3/13/1987 GV Bác sĩ Y học cổ truyền   x Y học cổ truyền 

234 
Nguyễn Phú 
Nghĩa 

7/17/1959 GVC Thạc sĩ Lý sinh x   Lý sinh 

235 Phạm Thị Vân 7/7/1979 GV Thạc sĩ Lý sinh x   Lý sinh 

236 
Nguyễn Thị 
Hiền 

10/2/1982 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa x   Lý sinh 

237 
Đào Việt 
Phương 

12/26/1991 GV CN Vật lý Vật lý x   Lý sinh 

238 
Nguyễn Văn 
Hùng 

8/16/1960 PGS PGS.TS Dược lý   x Dược lý 

239 Lê Huy 9/11/1958 GVC Tiến sĩ Dược học   x Dược học 

240 
Nguyễn Thị Thu 
Phương 

12/16/1985 GV Thạc sĩ Nội Khoa   x Dược lý 

241 
Ngô Thị Thu 
Hằng 

1/1/1984 GV Thạc sĩ Dược lý   x Dược học 

242 
Phạm Thúy 
Hằng 

4/7/1976 GV Thạc sĩ Nội khoa   x Dược lý 

243 
Phạm Văn 
Trường 

10/10/1983 GV Thạc sĩ Dược lý   x Dược học 

244 
Đỗ Thị Hà 
Phương 

10/30/1984 GV Thạc sĩ Dược lý   x Dược học 

245 Phạm Thị Anh 3/15/1986 GV Thạc sĩ Dược học   x Dược học 

246 
Ninh Thị Kim 
Thu 

8/8/1987 GV Thạc sĩ Dược lý học   x Dược học 

247 Bùi Hải Ninh 1/24/1982 GV Thạc sĩ Hoá dược   x Hóa dược 

248 
Nguyễn Thị Thu 
Hương 

10/10/1962 GV Thạc sĩ Y tế công cộng   x Dược lý 

249 
Nguyễn Thị Mai 
Loan 

5/24/1981 GV Thạc sĩ Dược học   x Dược học 

250 Cao Đức Tuấn 12/16/1980 GV Thạc sĩ Hóa học   x Kiểm nghiệm 

251 
Ngô Thị Quỳnh 
Mai 

11/20/1984 GV Thạc sĩ Dược lý   x Dược học 

252 
Nguyễn Minh 
Thảo 

3/28/1991 Bác sĩ Bác sĩ Bác sĩ   x Dược lý 

253 Lưu Quang Huy 9/21/1990 GV Dược sĩ Dược sĩ   x Hóa dược 

254 
Nguyễn Thanh 
Tâm 

11/29/1990 GV Dược sĩ Dược sĩ   x Dược học 

255 
Lê Thị Thuỳ 
Linh 

12/14/1990 GV Dược sĩ Dược sĩ   x Dược học 

256 Đinh Thị Quyên 7/12/1989 GV Dược sĩ Dược sĩ   x Dược học 

257 Trần Thị Ngân 12/22/1989 GV Dược sĩ Dược lý   x Dược học 

258 Thái Lan Anh 2/25/1974 GVC Tiến sĩ Y tế công cộng   x Điều dưỡng 

259 Phạm Thi Thư 1/26/1980 GV Thạc sĩ Điều dưỡng   x Điều dưỡng 

260 Lê Thị Nhung 2/2/1976 GV Thạc sĩ Bác sĩ đa khoa   x Điều dưỡng 

261 
Nguyễn Thị Anh 
Thư 

10/6/1982 GV Thạc sĩ Điều dưỡng   x Điều dưỡng 

262 
Lại Thị Nguyệt 
Hằng 

11/11/1962 GVC 
Thạc sĩ -
BSCKII 

Sản phụ khoa   x Điều dưỡng 

263 Phạm Thị Tuyết 11/27/1985 GV Thạc sĩ Y tế công cộng   x Điều dưỡng 

264 
Nguyễn Thị 
Phương 

9/5/1987 GV Thạc sĩ Y tế công cộng   x Điều dưỡng 

265 
Bùi Thị Thanh 
Mai 

11/1/1983 GV Thạc sĩ Điều dưỡng   x Điều dưỡng 

281 
Nguyễn Thanh 
Xuân 

9/14/1987 GV Thạc sĩ Điều dưỡng   x Điều dưỡng 

266 
Hoàng Thị 
Duyên 

4/9/1988 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Điều dưỡng 

267 
Lương Thị Thu 
Giang 

7/20/1989 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Điều dưỡng 



268 
Vũ Thị Cẩm 
Doanh 

5/9/1989 GV 
Cử nhân 

ĐD 
Điều dưỡng   x Điều dưỡng 

270 
Hoàng Tuấn 
Anh 

9/19/1991 GV 
Cử nhân 

ĐD 
Điều dưỡng   x Điều dưỡng 

271 
Đỗ Thị Thu 
Huyền 

11/4/1991 GV 
Cử nhân 

ĐD 
Điều dưỡng   x Điều dưỡng 

272 Đỗ Thị Ninh 4/24/1990 GV 
Cử nhân 

ĐD 
Điều dưỡng   x Điều dưỡng 

273 Nguyễn Thị Hòa 9/25/1990 GV 
Cử nhân 

ĐD 
Điều dưỡng   x Điều dưỡng 

274 
Nguyễn Thị Thu 
Hương 

2/25/1986 GV 
Cử nhân 

ĐD 
Điều dưỡng   x Điều dưỡng 

275 
Phạm Thị Thu 
Hương 

6/11/1986 GV 
Cử nhân 

ĐD 
Điều dưỡng   x Điều dưỡng 

276 
Lê Thị Thu 
Hằng 

4/3/1988 GV 
Cử nhân 

ĐD 
Điều dưỡng   x Điều dưỡng 

277 Đỗ Thị Lan Anh 5/18/1988 GV 
Cử nhân 

ĐD 
Điều dưỡng   x Điều dưỡng 

278 
Đỗ Thị Tuyết 
Mai 

9/2/1988 GV 
Cử nhân 

ĐD 
Điều dưỡng   x Điều dưỡng 

279 
Hoàng Thị 
Oanh 

1/20/1989 GV 
Cử nhân 

ĐD 
Điều dưỡng   x Điều dưỡng 

280 
Trần Thùy 
Dương 

1/30/1989 GV 
Cử nhân 

ĐD 
Điều dưỡng   x Điều dưỡng 

269 Đỗ Như Quỳnh 10/18/1984 
Trợ 

giảng 
Cử nhân 

ĐD 
Điều dưỡng   x Điều dưỡng 

282 
Bạch Thị Như 
Quỳnh 

10/24/1975 GV Tiến sĩ Sinh hoá phân tử   x Sinh hóa phân tử 

283 
Hoàng Thị 
Thanh Huyền 

12/4/1978 GV Tiến sĩ Hóa - Sinh_SP   x Hóa sinh  

284 
Ngô Thị Mai 
Hương 

1/28/1984 GV Thạc sĩ Ths Sinh lý động vật   x Xét nghiệm y học 

285 
Lê Thị Hồng 
Thu 

2/23/1987 GV Thạc sĩ Sinh học    x Xét nghiệm y học 

286 Phạm Thị Lộc 10/23/1986 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Xét nghiệm y học 

287 Mạc Thị Tịnh 11/22/1990 GV Đại học Kỹ thuật y học   x Xét nghiệm y học 

289 Vũ Thị Nữ 4/1/1991 GV 
Cử nhân 
Kỹ thuật y 

học  
Xét nghiệm y học   x Xét nghiệm y học 

290 Trần Minh Công 9/23/1991 GV 
Cử nhân 
Kỹ thuật y 

học 
Xét nghiệm y học   x Xét nghiệm y học 

291 
Trần Thị 
Phương Hạnh 

8/15/1991 GV 
Cử nhân 
Kỹ thuật y 

học 
Xét nghiệm y học   x Xét nghiệm y học 

292 
Nguyễn Văn 
Thảnh 

4/16/1991 GV 
Cử nhân 
Kỹ thuật y 

học 
Xét nghiệm y học   x Xét nghiệm y học 

288 
Nguyễn Thị 
Hồng 

5/31/1992 
Trợ 

giảng 
Đại học Cử nhân KTYH   x Xét nghiệm y học 

293 
Trịnh Văn 
Khương 

4/4/1991 
Trợ 

giảng 

Cử nhân 
điều 

dưỡng 
Xét nghiệm y học   x Xét nghiệm y học 

295 Phạm Văn Liệu 2/3/1955 PGS.TS PGS.TS Răng - Hàm - Mặt   x Răng hàm mặt 

294 
Nguyễn Văn 
Hợi 

9/10/1958 GV 
Bác sĩ 
chuyên 
khoa C1 

Răng - Hàm - Mặt   x Răng hàm mặt 

296 
Nguyễn Thị 
Phương Anh 

9/24/1969 GV Thạc sĩ Răng hàm mặt   x Răng hàm mặt 

297 
Phạm Thị Hồng 
Thùy 

1/6/1983 GV Thạc sĩ Răng hàm mặt   x Răng hàm mặt 

298 Trần An Huy 12/13/1971 GV Thạc sĩ Răng - Hàm - Mặt   x Răng hàm mặt 

299 Vũ Quang Hưng 4/24/1975 GV Thạc sĩ Răng - Hàm - Mặt   x Răng hàm mặt 

300 
Đồng Thị Mai 
Hương 

1/16/1979 GV Thạc sĩ Răng - Hàm - Mặt   x Răng hàm mặt 



302 
Nguyễn Thị Thu 
Hà 

8/16/1989 GV Bác sĩ Răng Hàm Mặt   x Răng hàm mặt 

303 
Nguyễn Thị 
Ninh 

8/24/1978 GV Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt   x Răng hàm mặt 

305 Đỗ Quốc Uy 9/21/1985 GV Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt   x Răng hàm mặt 

306 
Đoàn Trung 
Hiếu 

8/8/1982 GV Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt   x Răng hàm mặt 

307 
Nguyễn Đức 
Tín 

10/20/1986 GV Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt   x Răng hàm mặt 

308 
Phạm Thanh 
Hải 

5/7/1984 GV Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt   x Răng hàm mặt 

309 
Lương Xuân 
Quỳnh 

10/16/1984 GV Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt   x Răng hàm mặt 

310 
Nguyễn Minh 
Tuân 

11/11/1981 GV Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt   x Răng hàm mặt 

301 
Phan Thị Thanh 
Giang 

1/21/1987 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa    x Răng hàm mặt 

304 Vũ Thị Xuân 6/22/1985 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Răng hàm mặt 

311 Lê Thị Thùy Ly 10/2/1990 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Răng hàm mặt 

312 
Nguyễn Tiến 
Đức 

10/24/1990 GV Bác sĩ Bác sĩ đa khoa   x Răng hàm mặt 

313 Phạm Văn Hán 1/10/1957 PGS PGS.TS Dịch tễ học   x Dịch tễ học 

314 
Nguyễn Bá 
Dụng 

10/25/1955 GVC BSCKII 
Y học xã hội & tổ chức 

y tế 
  x 

Y học xã hội & tổ 
chức y tế 

315 
Dương Thị 
Hương 

8/7/1965 GVC Tiến sĩ Dịch tễ học   x Dịch tễ học 

316 
Phạm Minh 
Khuê 

3/13/1978 GV Tiến sĩ Vệ sinh dịch tễ   x Vệ sinh dịch tễ 

317 
Hoàng Thị 
Giang 

8/7/1985 GV 
Thạc 

sĩ/BSNT 
Y tế công cộng   x Vệ sinh dịch tễ 

318 
Nguyễn Thị Thu 
Thảo 

9/30/1986 GV Thạc sĩ Y tế công cộng   x Dịch tễ học 

319 
Nguyễn Thị 
Minh Ngọc 

2/21/1978 GV Thạc sĩ Y tế công cộng   x Vệ sinh dịch tễ 

320 
Phạm Thị Minh 
Tâm 

9/13/1980 GV Thạc sĩ Y tế công cộng   x Y học xã hội 

321 
Nguyễn Thị 
Thuỳ Linh 

12/27/1985 GV Thạc sĩ Y tế công cộng   x Vệ sinh dịch tễ 

322 
Trần Thị Thúy 
Hà 

10/23/1971 GV Thạc sĩ Y tế công cộng   x Y học xã hội 

323 
Nguyễn Thị 
Thanh Bình 

11/23/1975 GV Thạc sĩ Y tế công cộng   x Dịch tễ học 

324 Chu Khắc Tân 2/2/1977 GV Thạc sĩ Y tế công cộng   x Dịch tễ học 

325 
Nguyễn Thanh 
Hải 

11/7/1987 GV Thạc sĩ Y tế công cộng   x Vệ sinh dịch tễ 

326 
Trần Thị Bích 
Hồi 

1/2/1974 GVC Thạc sĩ Y tế công cộng   x Y học xã hội 

327 
Nguyễn Thị 
Thắm 

4/9/1980 GV Thạc sĩ Y tế công cộng   x Vệ sinh dịch tễ 

328 
Lê Trần Tuấn 
Anh 

6/20/1989 GV Bác sĩ  Y học dự phòng   x Y học xã hội   

329 
Nguyễn Quang 
Đức 

12/5/1989 GV Bác sĩ  Y học dự phòng   x Vệ sinh dịch tễ 

330 
Hoàng Thị Hoa 
Lê 

2/22/1989 GV Bác sĩ  Y học dự phòng   x Dịch tễ học 

331 Bùi Thị Hương 10/24/1991 
Trợ 

giảng 
Cử nhân 

KTXN 
Kỹ thuật xét nghiệm    x Y tế công cộng 

 



BỘ Y TẾ   

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG   

      

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo công văn số 456 /BGH-YDHP ngày 14 tháng 11 năm 2014) 
      

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

Nghiên cứu sinh chuyên ngành Y tế công cộng 

 

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sĩ 

I 
 Điều kiện tuyển 
sinh  

 - Thí sinh có bằng tốt nghiệp bác sĩ y học dự phòng, y tế công  cộng hệ chính 
quy loại khá trở lên. Thí sinh phải có ít nhất 02 bài báo phù hợp hướng nghiên 
cứu; Thí sinh phải có 02 năm công tác trong lĩnh vực chuyên môn sau khi tốt 
nghiệp đại học. 
 - Thí sinh có bằng Thạc sĩ Y tế Công cộng hoặc bằng Thạc sĩ chuyên ngành 
gần (Y học Dự phòng, Dinh dưỡng cộng đồng, Sức khoẻ môi trường) đã qua 
bổ sung kiến thức chuyên ngành theo quy chế đào tạo trước khi dự thi tuyển, 
có ít nhất 01 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu. 
- Thí sinh có bằng bác sỹ chuyên khoa cấp II phù hợp với chuyên ngành 
đăng ký dự thi, có ít nhất 02 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu. 

II 

Điều kiện cơ sở 
vật chất của cơ 
sở giáo dục cam 
kết phục vụ 
người học (như 
phòng học, trang 
thiết bị, thư viện 
...) 

- Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền,Hải Phòng và các 
bệnh viện viện đa khoa, chuyên khoa loại I, loại II. 
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và 
phục vụ tốt cho học viên. 

III 
Đội ngũ giảng 
viên  

- Có chất lượng, kinh nghiệm, trình độ từ Thạc sỹ(phải là giảng viên chính), 
TS, GS, PGS.  

IV 

Các hoạt động hỗ 
trợ học tập, sinh 
hoạt cho người 
học 

- Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các câu lạc bộ … thu hút 
nhiều đối tượng tham gia. 



V 

Yêu cầu về thái 
độ học tập của 
người học  

- Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo quy định. 
- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các bộ môn và cơ sở y tế 
- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong học tập và thi cử 

VI 

Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

- Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học tập, tham khảo tài liệu và 
giao tiếp thông thường. 

VII 
Vị trí làm việc sau 
khi tốt nghiệp ở 
các trình độ  

- Làm việc tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, các cơ sở nghiên cứu, 
quản lý, đào tạo chuyên ngành. 

 
 

Nghiên cứu sinh chuyên ngành Nhi khoa 

 
  

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sĩ 

I 
Điều kiện tuyển 
sinh  

- Thí sinh có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành, có ít nhất 01 bài báo phù hợp 
với hướng nghiên cứu. 
- Thí sinh chưa có bằng thạc sĩ chuyên ngành Nhi phải có bằng tốt nghiệp 
Bác sĩ Y khoa loại khá trở lên và có chứng chỉ định hướng chuyên ngành nhi, 
có thâm niên công tác trong chuyên ngành tối thiểu 2 năm. Thí sinh phải có 
ít nhất 02 bài báo phù hợp hướng nghiên cứu; 
- Thí sinh có bằng bác sỹ chuyên khoa cấp II phù hợp với chuyên ngành 
đăng ký dự thi, có ít nhất 02 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu. 

II 

Điều kiện cơ sở 
vật chất của cơ 
sở giáo dục cam 
kết phục vụ 
người học (như 
phòng học, trang 
thiết bị, thư viện 
...) 

- Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền,Hải Phòng và các 
bệnh viện viện đa khoa, chuyên khoa loại I, loại II. 
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và 
phục vụ tốt cho học viên. 

III 
Đội ngũ giảng 
viên  

- Có chất lượng, kinh nghiệm, trình độ từ Thạc sỹ(phải là giảng viên chính), 
TS, GS, PGS.  

IV 

Các hoạt động hỗ 
trợ học tập, sinh 
hoạt cho người 
học 

- Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các câu lạc bộ … thu hút 
nhiều đối tượng tham gia. 



V 

Yêu cầu về thái 
độ học tập của 
người học  

- Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo quy định. 
- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các bộ môn và cơ sở y tế 
- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong học tập và thi cử 

VI 

Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

- Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học tập, tham khảo tài liệu và 
giao tiếp thông thường. 

VII 
Vị trí làm việc sau 
khi tốt nghiệp ở 
các trình độ  

- Làm việc tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, các cơ sở nghiên cứu, 
quản lý, đào tạo chuyên ngành. 

 
 

Ngành Bác sỹ nội trú (Nội, Nhi, Ngoại) 
 
  

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Bác sỹ nội trú 

I 
Điều kiện tuyển 
sinh  

- Tốt nghiệp bác sĩ loại khá trở lên. 
- Trong các năm học đại học không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị 
dừng học tập (trừ lý do sức khỏe). 
- Tuổi không quá 27 

II 

Điều kiện cơ sở 
vật chất của cơ 
sở giáo dục cam 
kết phục vụ 
người học (như 
phòng học, trang 
thiết bị, thư viện 
...) 

- Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền,Hải Phòng và các 
bệnh viện viện đa khoa, chuyên khoa loại I, loại II. 
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và 
phục vụ tốt cho học viên. 

III 
Đội ngũ giảng 
viên  

- Có chất lượng, kinh nghiệm, trình độ từ Thạc sỹ(phải là giảng viên chính), 
TS, GS, PGS.  

IV 

Các hoạt động hỗ 
trợ học tập, sinh 
hoạt cho người 
học 

- Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các câu lạc bộ … thu hút 
nhiều đối tượng tham gia. 

V 

Yêu cầu về thái 
độ học tập của 
người học  

- Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo quy định. 
- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các bộ môn và cơ sở y tế 
- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong học tập và thi cử 

VI 

Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

- Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học tập, tham khảo tài liệu và 
giao tiếp thông thường. 



VII 
Vị trí làm việc sau 
khi tốt nghiệp ở 
các trình độ  

- Làm việc tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, các cơ sở nghiên cứu, 
quản lý, đào tạo chuyên ngành. 

 
 

Ngành Bác sỹ chuyên khoa I 
 
  

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Bác sỹ chuyên khoa I 

I 
Điều kiện tuyển 
sinh  

- Bác sỹ tốt nghiệp đại học y (đối với chuyên ngành Răng Hàm Mặt, Tai Mũi 
Họng, Y học cổ truyền phải có chứng chỉ chuyên khoa định hướng) có biên 
chế hoặc hợp đồng dài hạn ở cơ quan nhà nước và có thâm niên công tác 
trong chuyên ngành dự tuyển ít nhất 12 tháng. 
- Tuổi không quá 45 với nữ, 50 với nam.Có đủ sức khỏe. 
- Lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

II 

Điều kiện cơ sở 
vật chất của cơ 
sở giáo dục cam 
kết phục vụ 
người học (như 
phòng học, trang 
thiết bị, thư viện 
...) 

- Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền,Hải Phòng và các 
bệnh viện viện đa khoa, chuyên khoa loại I, loại II. 
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và 
phục vụ tốt cho học viên. 

III 
Đội ngũ giảng 
viên  

- Có chất lượng, kinh nghiệm, trình độ từ Thạc sỹ(phải là giảng viên chính), 
TS, GS, PGS.  

IV 

Các hoạt động hỗ 
trợ học tập, sinh 
hoạt cho người 
học 

- Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các câu lạc bộ … thu hút 
nhiều đối tượng tham gia. 

V 

Yêu cầu về thái 
độ học tập của 
người học  

- Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo quy định. 
- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các bộ môn và cơ sở y tế 
- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong học tập và thi cử 

VI 

Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

- Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học tập, tham khảo tài liệu và 
giao tiếp thông thường. 

VII 
Vị trí làm việc sau 
khi tốt nghiệp ở 
các trình độ  

- Làm việc tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, các cơ sở nghiên cứu, 
quản lý, đào tạo chuyên ngành. 

 
 

Ngành Bác sỹ chuyên khoa II 
 
  



TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Bác sỹ chuyên khoa II 

I 
Điều kiện tuyển 
sinh  

- Tốt nghiệp chuyên khoa I và có thâm niên 6 năm trong chuyên ngành dự 
thi (không kể thời gian học chuyên khoa I). 
- Bác sỹ nội trú có thâm niên công tác từ 3 năm trở lên trong chuyên ngành 
dự thi. 

II 

Điều kiện cơ sở 
vật chất của cơ 
sở giáo dục cam 
kết phục vụ 
người học (như 
phòng học, trang 
thiết bị, thư viện 
...) 

- Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền,Hải Phòng và các 
bệnh viện viện đa khoa, chuyên khoa loại I, loại II. 
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và 
phục vụ tốt cho học viên. 

III 
Đội ngũ giảng 
viên  

- Có chất lượng, kinh nghiệm, trình độ từ Thạc sỹ(phải là giảng viên chính), 
TS, GS, PGS.  

IV 

Các hoạt động hỗ 
trợ học tập, sinh 
hoạt cho người 
học 

- Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các câu lạc bộ … thu hút 
nhiều đối tượng tham gia. 

V 

Yêu cầu về thái 
độ học tập của 
người học  

- Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo quy định. 
- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các bộ môn và cơ sở y tế 
- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong học tập và thi cử 

VI 

Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

- Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học tập, tham khảo tài liệu và 
giao tiếp thông thường. 

VII 
Vị trí làm việc sau 
khi tốt nghiệp ở 
các trình độ  

- Làm việc tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, các cơ sở nghiên cứu, 
quản lý, đào tạo chuyên ngành. 

 
 

Ngành Thạc sỹ Nội, Ngoại, Nhi, Y tế công cộng, Y học biển 

 
  

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Cao học 



I 
Điều kiện tuyển 
sinh  

- Tốt nghiệp đại học ngành y, có thâm niên công tác trong ngành dự thi từ 2 
năm trở lên. 
- Tốt nghiệp chuyên ngành y chính quy, loại khá trở lên được dự tuyển ngay. 
- Cán bộ các cơ sở y tế nhà nước, phải được cơ quan chủ quản đồng ý cử 
đi học. 
- Đối với cao học Y tế công cộng có bằng tốt nghiệp đại học các ngành môi 
trường, sinh học, dân số, xã hội học, nhân học, điều dưỡng phải có chứng 
chỉ chuyên khoa định hướng Y tế công cộng và có thâm niên công  tác trong 
ngành y tế hoặc ngành quản lý sức khỏe từ 2 năm trở lên. 

II 

Điều kiện cơ sở 
vật chất của cơ 
sở giáo dục cam 
kết phục vụ 
người học (như 
phòng học, trang 
thiết bị, thư viện 
...) 

- Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền,Hải Phòng và các 
bệnh viện viện đa khoa, chuyên khoa loại I, loại II. 
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và 
phục vụ tốt cho học viên. 

III 
Đội ngũ giảng 
viên  

- Có chất lượng, kinh nghiệm, trình độ từ Thạc sỹ(phải là giảng viên chính), 
TS, GS, PGS.  

IV 

Các hoạt động hỗ 
trợ học tập, sinh 
hoạt cho người 
học 

- Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các câu lạc bộ … thu hút 
nhiều đối tượng tham gia. 

V 

Yêu cầu về thái 
độ học tập của 
người học  

- Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo quy định. 
- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các bộ môn và cơ sở y tế 
- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong học tập và thi cử 

VI 

Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

- Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học tập, tham khảo tài liệu và 
giao tiếp thông thường. 

VII 
Vị trí làm việc sau 
khi tốt nghiệp ở 
các trình độ  

- Làm việc tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, các cơ sở nghiên cứu, 
quản lý, đào tạo chuyên ngành. 

 
 

Ngành Bác sỹ đa khoa, Bác sỹ y học dự phòng, Bác sỹ răng hàm mặt 
 
  

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Đại học 



I 
Điều kiện tuyển 
sinh  

Tốt nghiệp THPT 
Tuyển sinh cả nước 

II 

Điều kiện cơ sở 
vật chất của cơ 
sở giáo dục cam 
kết phục vụ 
người học (như 
phòng học, trang 
thiết bị, thư viện 
...) 

- Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền,Hải Phòng và các 
bệnh viện viện đa khoa, chuyên khoa loại I, loại II. 
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và 
phục vụ tốt cho học viên. 

III 
Đội ngũ giảng 
viên  

- Có chất lượng, kinh nghiệm, trình độ từ Thạc sỹ(phải là giảng viên chính), 
TS, GS, PGS.  

IV 

Các hoạt động hỗ 
trợ học tập, sinh 
hoạt cho người 
học 

- Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các câu lạc bộ … thu hút 
nhiều đối tượng tham gia. 

V 

Yêu cầu về thái 
độ học tập của 
người học  

- Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo quy định. 
- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các bộ môn và cơ sở y tế 
- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong học tập và thi cử 

VI 

Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

- Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học tập, tham khảo tài liệu và 
giao tiếp thông thường. 

VII 
Vị trí làm việc sau 
khi tốt nghiệp ở 
các trình độ  

- Làm việc tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, các cơ sở nghiên cứu, 
quản lý, đào tạo chuyên ngành. 

 
 

Ngành Cử nhân điều dưỡng, Cử nhân xét nghiệm y học, Dược học 

 
  

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Đại học 

I 
Điều kiện tuyển 
sinh  

- Tốt nghiệp THPT 
- Tuyển sinh cả nước 

II 

Điều kiện cơ sở 
vật chất của cơ 
sở giáo dục cam 
kết phục vụ 
người học (như 
phòng học, trang 
thiết bị, thư viện 
...) 

- Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền,Hải Phòng và các 
bệnh viện viện đa khoa, chuyên khoa loại I, loại II. 
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và 
phục vụ tốt cho học viên. 

III 
Đội ngũ giảng 
viên  

- Có chất lượng, kinh nghiệm, trình độ từ Thạc sỹ(phải là giảng viên chính), 
TS, GS, PGS.  

IV 
Các hoạt động hỗ 
trợ học tập, sinh 

- Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các câu lạc bộ … thu hút 
nhiều đối tượng tham gia. 



hoạt cho người 
học 

V 

Yêu cầu về thái 
độ học tập của 
người học  

- Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo quy định. 
- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các bộ môn và cơ sở y tế 
- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong học tập và thi cử 

VI 

Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

- Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học tập, tham khảo tài liệu và 
giao tiếp thông thường. 

VII 
Vị trí làm việc sau 
khi tốt nghiệp ở 
các trình độ  

- Làm việc tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, các cơ sở nghiên cứu, 
quản lý, đào tạo chuyên ngành. 

 
 

Ngành Bác sỹ đa khoa (hệ 4 năm) 
 
  

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Liên thông 

I 
Điều kiện tuyển 
sinh  

- Người có bằng tốt nghiệp y sỹ hoặc y sỹ đa khoa từ 36 tháng trở lên phải 
có thời gian làm việc liên tục đúng ngành đào tạo ít nhất là 12 tháng tính từ 
khi ký hợp đồng lao động hoặc có quyết định tiếp nhận đến thời điểm cơ sở 
đào tạo bắt đầu nhận hồ sơ dự thi (không bao gồm thời gian thực hành nghề 
nghiệp để lấy chứng chỉ hành nghề) và được đơn vị tuyển dụng cử đi học. 

II 

Điều kiện cơ sở 
vật chất của cơ 
sở giáo dục cam 
kết phục vụ 
người học (như 
phòng học, trang 
thiết bị, thư viện 
...) 

- Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền,Hải Phòng và các 
bệnh viện viện đa khoa, chuyên khoa loại I, loại II. 
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và 
phục vụ tốt cho học viên. 

III 
Đội ngũ giảng 
viên  

- Có chất lượng, kinh nghiệm, trình độ từ Thạc sỹ(phải là giảng viên chính), 
TS, GS, PGS.  

IV 

Các hoạt động hỗ 
trợ học tập, sinh 
hoạt cho người 
học 

- Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các câu lạc bộ … thu hút 
nhiều đối tượng tham gia. 



V 

Yêu cầu về thái 
độ học tập của 
người học  

- Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo quy định. 
- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các bộ môn và cơ sở y tế 
- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong học tập và thi cử 

VI 

Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

- Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học tập, tham khảo tài liệu và 
giao tiếp thông thường. 

VII 
Vị trí làm việc sau 
khi tốt nghiệp ở 
các trình độ  

- Làm việc tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, các cơ sở nghiên cứu, 
quản lý, đào tạo chuyên ngành. 

 
 

Ngành Dược học (hệ 4 năm) 
 
  

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Hệ liên thông 

I 
Điều kiện tuyển 
sinh  

- Người có bằng tốt nghiệp dược sỹ trung cấp hoặc dược sỹ cao đẳng từ 36 
tháng trở lên phải có thời gian làm việc liên tục đúng ngành đào tạo ít nhất là 
12 tháng tính từ khi ký hợp đồng lao động hoặc có quyết định tiếp nhận đến 
thời điểm cơ sở đào tạo bắt đầu nhận hồ sơ dự thi (không bao gồm thời gian 
thực hành nghề nghiệp để lấy chứng chỉ hành nghề) và được đơn vị tuyển 
dụng cử đi học. 

II 

Điều kiện cơ sở 
vật chất của cơ 
sở giáo dục cam 
kết phục vụ 
người học (như 
phòng học, trang 
thiết bị, thư viện 
...) 

- Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền,Hải Phòng và các 
bệnh viện viện đa khoa, chuyên khoa loại I, loại II. 
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và 
phục vụ tốt cho học viên. 

III 
Đội ngũ giảng 
viên  

- Có chất lượng, kinh nghiệm, trình độ từ Thạc sỹ(phải là giảng viên chính), 
TS, GS, PGS.  

IV 

Các hoạt động hỗ 
trợ học tập, sinh 
hoạt cho người 
học 

- Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các câu lạc bộ … thu hút 
nhiều đối tượng tham gia. 



V 

Yêu cầu về thái 
độ học tập của 
người học  

- Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo quy định. 
- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các bộ môn và cơ sở y tế 
- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong học tập và thi cử 

VI 

Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

- Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học tập, tham khảo tài liệu và 
giao tiếp thông thường. 

VII 
Vị trí làm việc sau 
khi tốt nghiệp ở 
các trình độ  

- Làm việc tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, các cơ sở nghiên cứu, 
quản lý, đào tạo chuyên ngành. 

 
 

Ngành Cử nhân điều dưỡng đa khoa, Cử nhân điều dưỡng sản khoa 

 
  

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Vừa làm vừa học 

I 
Điều kiện tuyển 
sinh  

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng khối ngành sức khỏe từ 
36 tháng trở lên phải có thời gian làm việc liên tục đúng ngành đào tạo ít nhất 
là 12 tháng tính từ khi ký hợp đồng lao động hoặc có quyết định tiếp nhận 
đến thời điểm cơ sở đào tạo bắt đầu nhận hồ sơ dự thi (không bao gồm thời 
gian thực hành nghề nghiệp để lấy chứng chỉ hành nghề) và được đơn vị 
tuyển dụng cử đi học. 

II 

Điều kiện cơ sở 
vật chất của cơ 
sở giáo dục cam 
kết phục vụ 
người học (như 
phòng học, trang 
thiết bị, thư viện 
...) 

- Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền,Hải Phòng và các 
bệnh viện viện đa khoa, chuyên khoa loại I, loại II. 
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và 
phục vụ tốt cho học viên. 

III 
Đội ngũ giảng 
viên  

- Có chất lượng, kinh nghiệm, trình độ từ Thạc sỹ(phải là giảng viên chính), 
TS, GS, PGS.  

IV 

Các hoạt động hỗ 
trợ học tập, sinh 
hoạt cho người 
học 

- Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các câu lạc bộ … thu hút 
nhiều đối tượng tham gia. 



V 

Yêu cầu về thái 
độ học tập của 
người học  

- Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo quy định. 
- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các bộ môn và cơ sở y tế 
- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong học tập và thi cử 

VI 

Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

- Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học tập, tham khảo tài liệu và 
giao tiếp thông thường. 

VII 
Vị trí làm việc sau 
khi tốt nghiệp ở 
các trình độ  

- Làm việc tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, các cơ sở nghiên cứu, 
quản lý, đào tạo chuyên ngành. 

 

 

      

    Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2014 

  Người lập biểu KT.HIỆU TRƯỞNG 

    (đã ký tên và đóng dấu) 

      

      

  Lê Tiến Thành PGS.TS.Phạm Văn Hán 

 



BỘ Y TẾ           

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG           

                  

Biểu mẫu 21 

(Kèm theo công văn số 456 /BGH-YDHP ngày 14 tháng 11 năm 2014) 
                  

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của 
cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

 

TT Nội dung 

Khóa 
học/ 
Năm 
tốt 

nghiệp 

Số sinh 
viên 
nhập 
học 

Số sinh 
viên 
 tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp 
(%) Tỷ lệ 

sinh viên 
tốt nghiệp 

có việc 
làm sau 
1 năm 

ra trường 

Loại 
xuất sắc 

Loại 
giỏi 

Loại 
khá 

I Đại học chính quy 2014             

a Hệ chính quy               

1 Ngành Y đa khoa 2014 456 332 0 4.5 45.78 98.49% 

2 Ngành Y học dự phòng 2014 63 32 0 0 53.13 96.88% 

3 Ngành Răng hàm mặt 2014 43 0 0 0 0 x 

4 Ngành Điều dưỡng 2014 63 58 0 0 62.07 96.55% 

5 Ngành Xét nghiệm y học 2014 54 18 0 27.78 66.67 94.44% 

6 Ngành Dược học 2014 48 0 0 0 0 x 

b Hệ liên thông               

1 Ngành Y đa khoa 2014 201 298 0 0 19.46 100% 

2 Ngành Dược học 2014 55 0 0 0 0 x 

c Hệ vừa làm vừa học               

1 
Ngành Điều dưỡng đa 
khoa 

2014 185 234 0 0.85 79.49 100% 

2 
Ngành Điều dưỡng sản 
khoa 

2014 11 49 0 0 49.17 100% 

                  

II Sau đại học               

a Chương trình đại trà     dự kiến         

1 Bác sỹ nội trú 2014 16 6         

2 Cao học 2014 48 39         

3 Bác sỹ chuyên khoa 2 2014 34 20         

4 Bác sỹ chuyên khoa 1 2014 80 159         

 

 

        Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2014 



             Người lập biểu       KT.HIỆU TRƯỞNG 

        (đã ký tên và đóng dấu) 

                

                

Lê Tiến Thành     PGS.TS.Phạm Văn Hán 

 



BỘ Y TẾ     

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG     

        

Biểu mẫu 22 

(Kèm theo công văn số 456 /BGH-YDHP ngày 14 tháng 11 năm 2014) 

        

THÔNG BÁO 

Công khai cơ sở vật chất của 
cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

 

TT Nội dung Đơn vị tính Tổng số 

I  Diện tích đất đai  ha 50 

II  Diện tích sàn xây dựng  m2 47029.52 

1  Giảng đường     

   Số phòng phòng 84 

   Tổng diện tích m2 8350 

2  Phòng học máy tính     

   Số phòng  phòng 3 

   Tổng diện tích m2 250 

3  Phòng học ngoại ngữ     

   Số phòng  phòng 3 

   Tổng diện tích m2 180 

4  Thư viện m2 400 

5  Phòng thí nghiệm     

   Số phòng   phòng 37 

   Tổng diện tích m2 15800 

6  Xưởng thực tập, thực hành      

   Số phòng   phòng 170 

   Tổng diện tích m2 16000 

7  Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý     

   Số phòng phòng  92 

   Tổng diện tích m2 2579.88 



8  Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo m2 319.64 

9  Diện tích khác:     

   Diện tích hội trường m2 650 

   Diện tích nhà văn hóa        m2 0 

   Diện tích nhà thi đấu đa năng   m2 0 

   Diện tích bể bơi  m2 0 

   Diện tích sân vận động  m2 2500 

  

    Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2014 

      Người lập biểu KT.HIỆU TRƯỞNG 

    (đã ký tên và đóng dấu) 

        

        

      Lê Tiến Thành PGS.TS.Phạm Văn Hán 

 



BỘ Y TẾ     

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG     

        

Biểu mẫu 24 

(Kèm theo công văn số 456 /BGH-YDHP ngày 14 tháng 11 năm 2014) 

        

THÔNG BÁO 

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học 
Năm học 2014-2015 

 

TT Nội dung Đơn vị tính Học phí 1SV/năm 

I 
Học phí hệ chính quy chương trình 

đại trà năm học 2014-2015 
triệu đồng/năm    

1  Tiến sỹ triệu đồng/năm  20 

2  Thạc sỹ triệu đồng/năm  12 

3  Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/năm  20 

4  Đại học triệu đồng/năm  8 

5  Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/năm  12 

6  Cao đẳng triệu đồng/năm    

7  Trung cấp chuyên nghiệp triệu đồng/năm    

I 
 Học phí hệ chính quy chương trình 
 khác năm học 2014-2015 

triệu đồng/năm    

1  Tiến sỹ triệu đồng/năm    

2  Thạc sỹ triệu đồng/năm    

3  Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/năm    

4  Đại học triệu đồng/năm    

5  Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/năm    

6  Cao đẳng triệu đồng/năm    

7  Trung cấp chuyên nghiệp triệu đồng/năm    

II 
 Học phí hệ vừa học vừa làm tại trường 
 năm học 2014-2015 

triệu đồng/năm    

1  Tiến sỹ triệu đồng/năm  20 

2  Thạc sỹ triệu đồng/năm  12 

3  Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/năm  20 



4  Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/năm  12 

5  Đại học triệu đồng/năm  8 

6  Cao đẳng triệu đồng/năm    

7  Trung cấp chuyên nghiệp triệu đồng/năm    

IV  Tổng thu năm 2013 tỷ đồng 127.7 

1  Từ ngân sách tỷ đồng 59.2 

2  Từ học phí, lệ phí tỷ đồng 36 

3  Từ nghiên cứu khoc học và chuyển giao công nghệ tỷ đồng 8.5 

4  Từ nguồn khác tỷ đồng 24 

 

 
  Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2014 

             Người lập biểu KT.HIỆU TRƯỞNG 

  (đã ký tên và đóng dấu) 

      

      

              Lê Tiến Thành PGS.TS.Phạm Văn Hán 

 




